Phụ lục 1

YÊU CẦU CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI
NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1. Tổng chất rắn hoà tan (TDS), không lớn hơn
	1500

	2. Antimon, mg/l, không lớn hơn
	0,005

	3. Asen, mg/l tính theo asen tổng số, không lớn hơn
	0,01

	4. Bari, mg/l, không lớn hơn
	0,7

	5. Borat, mg/l tính theo B, không lớn hơn
	5

	6. Cadimi, mg/l, không lớn hơn
	0,003

	7. Crom, mg/l tính theo crom tổng số, không lớn hơn
	0,05

	8. Đồng, mg/l, không lớn hơn
	1

	9. Xyanua, mg/l, không lớn hơn
	0,07

	10. Chì, mg/l, không lớn hơn
	0,01

	11. Mangan, mg/l, không lớn hơn
	0,5

	12. Thủy ngân, mg/l, không lớn hơn
	0,001

	13. Niken, mg/l, không lớn hơn
	0,02

	14. Nitrat, mg/l tính theo nitrat, không lớn hơn
	50

	15. Nitrit, mg/l tính theo nitrit, không lớn hơn
	0,02

	16. Selen, mg/l, không lớn hơn
	0,01

	17. Các hydrocacbon thơm đa vòng
	(*)

	18. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
	(*)

	19. Dầu khoáng
	(**)

	20. Các chất hoạt động bề mặt
	(**)


Chú thích:

(*): Theo “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống” ban hành kèm Quyết định số 1329/2002/BYT-QĐ.

(**): Phải nhỏ hơn giới hạn quy định trong các phương pháp thử tương ứng.
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YÊU CẦU VI SINH VẬT ĐỐI VỚI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI
	Kiểm tra lần đầu
	Quyết định

	E.coli hoặc coliform
	1 x 250 ml
	Không được phát hiện trong bất kỳ mẫu nào

	Coliform tổng số
	1 x 250 ml
	Nếu ( 1 hoặc ( 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai

	Streptococci feacal
	1 x 250 ml
	

	Pseudomonas aeruginosa
	1 x 250 ml
	Nếu  > 2 thì loại bỏ

	Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulphit
	1 x 50 ml
	


	Kiểm tra lần thứ hai

	
	n
	c
	m
	M

	Coliform tổng số
	4
	1
	0
	2

	Streptococci feacal
	4
	1
	0
	2

	Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulphit
	4
	1
	0
	2

	Pseudomonas aeruginosa
	4
	1
	0
	2


Kiểm tra lần thứ hai được tiến hành cùng thể tích như đã dùng để kiểm tra lần đầu.

n: số đơn vị mẫu lấy từ lô hàng để kiểm tra theo kế hoạch mẫu đã cho.

c: số đơn vị mẫu tối đa có thể chấp nhận hoặc số đơn vị mẫu tối đa cho phép vượt quá chỉ tiêu vi sinh vật m. Nếu vượt quá số đơn vị mẫu này thì lô hàng được coi là không đạt.

m: là số lượng tối đa hoặc mức tối đa vi khuẩn tương ứng/g; các giá trị trên mức này có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận.

M: là lượng thực phẩm được chấp nhận trong số thực phẩm không được chấp nhận. Giá trị này lớn hơn hoặc bằng M trong bất kỳ mẫu nào đều không được chấp nhận vì ảnh hưởng tới sức khỏe con người./.
